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	Hoạt động
	Thứ 

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm 
	Thứ sáu

	Trò chuyện đầu giờ
	- Trẻ mô tả được các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày
	- Trẻ nhận biết được không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
	- Trẻ nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm...
	- Trẻ biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe...).
	- Trẻ biết không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.

	Hoạt động chung
	- Làm quen môi trường xung quanh: Bé tìm hiểu về ngày và đêm
- Hoạt động tạo hình: Tạo hình từ lá cây
	Làm quen văn học: Truyện “Sự tích ngày và đêm”

	- Làm quen văn học: Thơ “Trăng ơi từ đâu đến”
- Hoạt động âm nhạc: Vận động minh họa “Bé yêu biển lắm”
	Giáo dục thể chất: Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm
	- Hoạt động âm nhạc: VĐMH “Kìa con bướm vàng”
- Làm quen văn học: Thơ “Chú ngựa bay”

	Vui chơi ngoài trời
	- Trò chơi dân gian: Rồng rắn
* Chơi tự do: Bẩy chuột, Đánh gold, chui qua cổng, ném cổ voi, cà kheo, bolling, đua xe, bật theo bước chân, đánh vợt  
	- Quan sát: cây củ cải trắng
* Chơi tự do: đi/chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4 - 5 vật chuẩn đặt dích dắc), bật qua vòng, chui qua cổng, ném cổ voi, cà kheo, đánh gold
	- Trò chơi vận động: Đèn xanh đèn đỏ
* Chơi tự do: Trườn theo hướng thẳng
 Cướp cờ, Bò chui qua cổng, ném cổ voi, cà kheo, bolling, đua xe, bật qua vật cản,
	- Quan sát: Rau diếp cá
* Chơi tự do: bò dích dắc qua 5 điểm, đi thăng bằng, chui qua cổng, ném cổ voi, cà kheo, tung bóng

	- Trò chơi vận động: Chuyền trứng.  
* Chơi tự do: Lùa vịt, ném cổ voi, chui qua cổng, cà kheo, bolling, đua xe, đánh vợt, nhảy rớt bóng

	Vui chơi trong lớp

	* Góc xây dựng:
- Mục tiêu: Nhóm chơi tương đối có sự liên kết với nhau.
- Đồ dùng đồ chơi: Khối must, các con thú, gạch, hàng rào…
* Góc phân vai
- Mục tiêu: Sáng tạo trong việc sử dụng VTT và sử dụng nhiều phương tiện để thể hiện :đồ chơi, hành động, điêu bộ, nét mặt, giọng nói… 
- Đồ dùng đồ chơi: Bộ đồ chơi bác sĩ, nón, áo blouse
* Góc làm quen với Toán: 
- Mục tiêu: Có biểu hiện chia sẻ với bạn về trò chơi của mình.
- Bài tập: Đô mi nô, người đầu bếp giỏi, kết nút
* Góc tạo hình: 
- Mục tiêu: 
+ Trẻ vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
+ Trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét.
- Đồ dùng đồ chơi: Giáy vẽ, bút màu, màu nước, cọ vẽ…
* Góc kể chuyện:
- Mục tiêu: 
+ Trẻ nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
+ Trẻ kể lại truyện đã được nghe.
- Đồ dùng đồ chơi: Tranh truyện, các nhân vật bằng rối tay…
* Góc thư viện: 
- Mục tiêu: 
+ Trẻ nhận biết hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
+ Trẻ nhận biết hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu.
- Đồ dùng đồ chơi: Sách cô và trẻ cùng làm, truyện theo chủ đề….
* Góc âm nhạc: 
- Mục tiêu: 
+ Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
+Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng..
- Đồ dùng đồ chơi: Giáo dừa, phách tre, trống lắc, sắc xô, hoa đeo tay, cài

	Giờ ăn
	Trẻ biết các loại thực phẩm có lợi cho răng (Thực phẩm chứa nhiều magie, rau cần tây. Thực phẩm chứa nhiều canxi, thịt, chất béo tốt, vitamin D, sữa chua, nước, trà xanh).

	Vệ sinh
	Trẻ tự rửa tay bằng xà phòng.

	Giờ ngủ 
	Trẻ biết biết trao đổi, thỏa thuận với bạn khi trải nệm

	Sinh hoạt chiều
	Làm quen câu chuyện “Sự tích ngày và đêm”
	- Làm quen bài thơ “Trăng ơi từ đâu đến”
	Trẻ nghe tục ngữ, hò, vè “Con kiến”
	Ôn bài hát “Kìa con bướm vàng”
	Trẻ ôn bài thơ “Chú ngựa bay”.


 
